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Số:         /TB-BVPS Tiền Giang, ngày 27  tháng 4  năm 2023

THÔNG BÁO
Mức thu giá dịch vụ một số xét nghiệm

Căn cứ theo Đề án số 449/ĐA-BVPS ngày 27/08/2019 của Bệnh viện Phụ 
sản Tiền Giang về việc “Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Nhà 
thuốc, Xét nghiệm, Xỏ lỗ tai, Sổ khám bệnh, Phế liệu”;

Căn cứ Công văn số 4176/UBND-KTTC ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc “Sử dụng tài sản công để kinh doanh, cung cấp dịch 
vụ của Bệnh viện Phụ sản”;

Căn cứ Hợp đồng số 43/HĐ-BVPS ngày 31/01/2023;
Căn cứ Hợp đồng số 49/HĐ-BVPS ngày 31/01/2023;
Căn cứ Hợp đồng số 50/HĐ-BVPS ngày 31/01/2023.
Căn cứ Hợp đồng số 92/HĐ-BVPS ngày 25/4 /2023.
Bệnh viện Phụ sản thông báo mức thu phí thực hiện một số dịch vụ xét 

nghiệm tại Bệnh viện cụ thể như sau,

S
Stt Danh mục dịch vụ Giá  thu/01 

lần (đồng)

1 XN tầm soát nguy TSG (Tiền sản giật trong 3 tháng đầu)  879.000 

2 XN tầm soát nguy TSG (Tiền sản giật trong 3 tháng giữa 
và/ hoặc 3 tháng cuối) 1.659.000

3 CN Tuyến giáp (TSH, Free T3, Free T4) 288.400

4 Chỉ dấu Ung thư buồng trứng (CA 125, HE4, Beta HCG; 
AFP) 718.800

5 Beta HCG 186.200

6 CA 125 (XN u lạc nội mạc tử cung) 239.000

7 CA 15-3 (XN ung thư vú) 250.000

8 XN nhiễm trùng (CMV IgG, CMV IgM) 343.000

9 XN nhiễm trùng (Toxoplasma gondii IgG, Toxoplasma 
gondii IgM) 338.000
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10 GBS-Group B Streptococcus (thai 35-37 tuần) 392.000

11 Thiếu máu (Ferritin) 180.800

12 Rubella IgG, Rubella IgM 362.000 

13 Double test 350.000 

14 Triple test 412.000 

15 Nội tiết tố sinh sản (Estradiol, FSH, LH, Progesterone) 423.200

16 Testosterone 193.700

17 Prolactin 175.400

18 Hiếm muộn (AMH) 615.000

19 Pathtezt 664.000

20 HPV 479.000

21 Giải phẫu bệnh 487.000

22 D-Dimer 353.000

23 HbA1c 201.000

24 Chỉ dấu ung thư: Roma (HE4 + CA 12.5) 539.000

25 HBV DNA Định lượng Realtime PCR 764.000

26 Định lượng giang mai Syphilis 172.000

27 Cấy định danh (Nhuộm Gram soi + cấy + kháng sinh đồ) 338.000

28 BabySure Gói 05 bệnh 500.000

29 Xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC ThinPrep Pap Test 480.000

30 Xét nghiệm Aptima HPV 700.000

31
NIPT-PRECARE 3
(Chứng nhận CE, IVD) : Thai ≥ 09 tuần (cho đơn thai).

1.900.000

32
IPT-PRECARE 7 + BLM10 (NIPT7+BLM10)
(Chứng nhận CE, IVD) : Thai ≥ 09 tuần (cho đơn thai).

2.300.000

33
NIPT-PRECARE 26 + BLM10 (NIPT26+BLM10)
(Chứng nhận IVD): Thai ≥ 09 tuần (cho đơn thai).
* Thai ≥ 12 tuần (cho song thai).

3.500.000

34 NIPT-PRECARE PLUS 112 + BLM12 
(NIPT112+BLM12). (Chứng nhận CE, IVD)

6.100.000
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* Thai ≥ 09 tuần (cho đơn thai).

35 TriSure Carrier 2 (Thalassemia) 1.850.000

36 TriSure Carrier (14 gen gây bệnh thể ẩn) 1.850.000

37 XN Nhiễm trùng (GBS realtime-PCR) 400.000

Giá trên đã bao gồm giá tiền công lấy mẫu xét nghiệm Bệnh viện được hưởng 
theo qui định tại Công văn số 4176/UBND-KTTC ngày 30/9/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc “Sử dụng tài sản công để kinh doanh, cung cấp 
dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản”.

Mức thu này áp dụng kể từ 00 giờ ngày 01/5/2023.
Thông báo này thay thế Thông báo số 187/TB-BVPS ngày 24/02/2023 

của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản về việc Thông báo mức thu giá xét nghiệm 
dich vụ.

Trên đây là thông báo về mức thu giá dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện Phụ 
sản Tiền Giang. Đề nghị các khoa, phòng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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